
TT Ngôn ngữ Trînh độ Nghe Nòi Viết

1 Tiếng Nga Trình độ D Thành Thạo Thành Thạo Thành Thạo

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp

1 Đại học Học viện Y khoa Matxcova mang 
tên Sechenov (Liên bang Nga)

2007

2 Tiến sĩ Học viện Hóa dược Saint-
Petersburg (Liên bang Nga)

Hóa dược - Dược liệu 2014

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢI
2. Ngày sinh: 1982 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh

3.Học hàm: Phó giáo sư Năm phong:
   Học vị: Tiến sỹ Năm đạt: 2014

4. Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
5. Nơi ở hiện nay: Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Đơn vị/ cơ quan công tác:
7. Địa chỉ cơ quan:
8. Điện thoại: Nhà riêng: Di động: 
9. Fax: Email: hainv@hup.edu.vn

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ

1 08/2007-09/2008 Nhân viên Văn phòng đại diện Công ty 
Dược Valenta (Liên Bang 
Nga)

45 Võ Thị Sáu, phường Đa 
Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

2 01/2008-11/2008 Giáo viên Trường PTTH tư thục Phan 
Bội Châu

293-299 Nguyễn Đình Chi, 
phường 9, Quận 6, Hồ Chí 
Minh

3 02/2019-5/2020 Giảng viên Bộ môn Công nghiệp Dược, 
Đại học Dược Hà Nội

13-15 Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4 6/2020-6/2022 Giảng viên 
chính

Bộ môn Công nghiệp Dược, 
Đại học Dược Hà Nội

13-15 Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11. Trînh độ ngoại ngữ

10. Quá trînh đào tạo

12. Quá trînh công tác
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5 7/2022-nay Giảng viên cao 
cấp

Khoa Công nghệ Hóa dược, 
Bộ môn Kỹ thuật Hóa dược 
và chiết xuất

13-15 Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm 

tham gia

Thời 
gian

(từ - đến)

Cấp quản lý
(nếu có)

Tînh 
trạng đề 

tài

Kết quả
(nếu có)

1 Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn 
chất curcumin nhằm tăng độ tan trong 
nước

Chủ trì 8/2014 - 
1/2016

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

2 Bán tổng hợp một số dẫn chất O-2-
hydroxyethyl-curcumin định hướng cải 
thiện độ tan trong nước

Chủ trì 5/2018 - 
5/2019

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

3 Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ 
sản xuất Mafenid acetat làm thuốc điều 
trị bỏng và các nhiễm khuẩn do viêm, 
loét

Chủ trì 1/2019 - 
12/2020

Đề tài độc 
lập cấp Nhà 
nước

Đang 
thực hiện

4 Xây dựng quy trình tạo muối 
carbocistein lysin và đánh giá một số 
tiêu chuẩn chất lượng

Chủ trì 11/2019 - 
11/2020

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đang 
thực hiện

5 Nghiên cứu tổng hợp molnupiravir 
ở quy mô phòng thí nghiệm

Chủ trì 12/2021 - 
6/2023

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

6 Hợp đồng hợp tác nghiên cứu số 
06/HĐHT-CNDPQG, đã thanh toán 
đợt 1 (tương đương 100 giờ chuẩn 
NCKH)

Chủ trì 8/2022 - 
3/2023

Hợp động 
dịch vụ, tư 
vấn chuyển 
giao công 
nghệ

Đã 
nghiệm 
thu

13. Các đề tài, dự án đã chủ trî hoặc tham gia

- Quá trînh giảng dạy:
2009-2010: Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Kỹ thuật hóa dược cho sinh viên ngành Dược học, trình 
độ Đại học
2011-2014: làm nghiên cứu sinh
2014-nay: Kỹ thuật sản xuất dược phẩm 1 (Kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm thuốc), Kỹ thuật Hóa 
dược, Kỹ thuật chiết xuất dược liệu, Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng cho sinh viên 
ngành Dược học, trình độ Đại học
2017-nay: Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc, Cơ sở kỹ thuật tổng hợp hóa dược cho 
học viên cao học; Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong sản xuất dược phẩm, Tổng hợp alcaloid 
cho nghiên cứu sinh
2022-nay: Kỹ thuật Hóa dược, Kỹ thuật chiết xuất dược liệu, GMP trong sản xuất nguyên liệu thuốc 
cho sinh viên ngành Hóa dược, trình độ Đại học
- Chương trînh giảng dạy:
- Dược học trình độ Đại học
- Cử nhân Hóa dược
- Thạc sĩ Dược học
- Tiến sĩ Dược học



TT Tên bài báo Số tác 
giả

Tên tạp chí Tập Số Trang Năm 
công bố

1 Research on preparation of L-thyroxin 
(levothyroxin) for treatment of 
hypothyroidism

Proceeding of the 
sixth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science

593 2009

2 Nghiên cứu tổng hợp L-thyroxin làm 
thuốc điều trị thiểu năng tuyến giáp

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XV - 
Trường ĐH Dược 
HN

51-55 2010

7 Nghiên cứu quy trình tổng hợp 
Mafenid acetat

Thư ký 6/2015 - 
6/2017

Chương 
trình cấp 
Nhà nước

Đã 
nghiệm 
thu

8 Nghiên cứu tổng hợp L-thyroxin và 
liothyronin làm thuốc chữa bướu cổ

Thành 
viên

3/2013 - 
3/2015

Đề tài cấp 
Bộ

Đã 
nghiệm 
thu

Xuất sắc

9 Nghiên cứu xây dựng quy trình bán 
tổng hợp Carbocystein qui mô 
10Kg/mẻ

Thành 
viên

6/2014 - 
6/2016

Đề tài cấp 
Bộ

Đang 
thực hiện

10 Nghiên cứu quy trình tổng hợp mesna 
dùng làm thuốc giải độc trong hóa trị 
liệu ung thư

Thành 
viên

6/2015 - 
3/2016

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đang 
thực hiện

11 Nghiên cứu quy trình tổng hợp mesna 
sử dụng tác nhân natri trithiocarbonat

Thành 
viên

5/2016 - 
5/2017

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đang 
thực hiện

12 Hoàn thiện quy trình tổng hợp mesna 
thông qua trung gian muối Bunte ở quy 
mô phòng thí nghiệm.

Thành 
viên

5/2018 - 
11/2019

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

Xuất sắc

13 Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano 
hướng đích chứa kết hợp paclitaxel và 
dihydroartemisinin, tác dụng hiệp đồng 
tăng cường trong điều trị ung thư

Thành 
viên

8/2018 - 
8/2020

Đề tài 
NAFOSTED

Đã 
nghiệm 
thu

14 Nghiên cứu tổng hợp berberin clorid và 
bào chế vi hạt berberin

Thành 
viên

6/2018 - 
6/2020

Đề tài cấp 
Bộ

Đang 
thực hiện

15 Xây dựng quy trình bào chế viên hoàn 
giọt chứa Đan sâm, Tma thất Việt Nam

Thành 
viên

10/2018 - 
10/2020

Đề tài cấp 
Bộ

Đang 
thực hiện

16 Xây dựng quy trình bào chế viên hoàn 
giọt có chứa Đan sâm, Tam thất Việt 
Nam

Thành 
viên

10/2018 - 
10/2020

Đề tài cấp 
Bộ

Đang 
thực hiện

17 Nghiên cứu quy trình tạo diclofenac 
epolamin và bào chế miếng dán qua da 
chứa diclofenac epolamin 1,3% 

Thành 
viên

11/2023 - 
10/2025

Đề tài cấp 
Tỉnh, Thành 
phố

Đang 
thực hiện

14. Kết quả NCKH đã công bố :



3 Синтез и биологическая активность 
комбинированных кумаринов и 
тритерпеноидов [Tổng hợp, hoạt tính 
sinh học của các dẫn chất cumarin và 
triterpenoid]

4 Материалы 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием, 
посвященной 75-
летию Пермской 
государственной 
фармацевтическ
ой академии 
(Пермь: изд-во 
ПГФА)

25-28 2011

4 Синтез, структурные особенности и 
биологическая активность 
тритерпеноидов [Tổng hợp, đặc điểm 
cấu trúc và hoạt tính sinh học của các 
triterpenoid]

1 Тезисы докладов 
межвузовской 
научной 
конференции, 
посвящённой 
300-летию со 
дня рождения 
М.В. 
Ломоносова и 
150-летию 
создания А.М. 
Бутлеровым 
теории 
химического 
строения 
органических 
соединений 
(Спб: изд-во 
СПХФА)

37-39 2011

5 К вопросу исследования коры берёзы в 
России и за рубежом [Nghiên cứu vỏ 
cây dương ở Nga và trên thế giới]

1 Тезисы докладов 
II-ой 
всероссийской 
научной 
конференции 
студентов и 
аспирантов с 
международным 
участием (Спб: 
изд-во СПХФА)

88-89 2012

6 Synthesis and investigation of physical 
and chemical properties of diagnostic 
drugs labeled with fluorescent label of the 
2H-1-benzopyran-2-one type (review)

6 Azerbaijan 
Pharmaceutical 
and 
Pharmacotherapy 
Journal

12 2 11-19 2012

7 Tổng hợp và thử hoạt tính kháng virut một 
số dẫn chất họ cumarin

5 Hoá học 50 4 1-4 2012

8 Tổng hợp một số dẫn chất của betulin 5 Hoá học 50 4 5-7 2012



9 Nghiên cứu hoạt tính đáp ứng miễn dịch 
của betulin và một số dẫn chất bán tổng 
hợp

5 Hoá học 50 5 381-
383

2012

10 Nghiên cứu kĩ thuật chiết xuất 
α-mangostin từ vỏ quả măng cụt

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XVI 
(Trường ĐH 
Dược Hà Nội)

33-39 2012

11 Synthesis and investigation of physical 
and chemical properties of diagnostic 
drugs labeled with fluorescent label of the 
2H-1-benzopyran-2-one type

6 Science and 
Education: 
Materials of the II 
international 
research and 
practice 
conference (Vol. 
1). - Munich 
(Germany): Vela-
Verlag

1 44-52 2012

12 Противовирусная активность 
соединений кумаринового ряда (Обзор, 
Часть 1) [Hoạt tính kháng virut của các 
hợp chất họ cumarin (Tổng quan, Phần 1)]

5 ВИЧ-инфекция и 
иммуносупресси
и [HIV và ức chế 
miễn dịch, LB 
Nga]

5 1 34-41 2013

13 Противовирусная активность 
соединений кумаринового ряда (Обзор, 
Часть 2) [Hoạt tính kháng virut của các 
hợp chất họ cumarin (Tổng quan, Phần 2]

5 ВИЧ-инфекция и 
иммуносупресси
и [HIV và ức chế 
miễn dịch, LB 
Nga]

5 2 25-34 2013

14 Производные бетуленола как 
перспективные анти-ВИЧ агенты  
[Triển vọng dùng làm thuốc chống HIV 
của các dẫn chất betulin]

4 Медицинский 
академический 
журнал [Tạp chí 
Y khoa, LB Nga]

13 2 15-32 2013

15 Современное состояние синтеза и 
исследования анти-ВИЧ активности 
соединений ряда 2H-1-бензопиран-2-
она [Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính 
kháng HIV của các hợp chất 2H-1-
benzopyran-2-on]

5 Бутлеровские 
Сообщения 
[Butlerov 
Communications, 
LB Nga]

33 1 1-21 2013

16 Синтез и исследование гибридных 
молекул нового класса (тритерпеноил-
кумаринов)[Tổng hợp và nghiên cứu đặc 
điểm lý hóa phân tử lai thế hệ mới 
(triterpenoid-coumarin)]

4 Сборник 
материалов II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 
"Инновации в 
здоровье нации" 
(СПб.: Изд-во 
СПХФА)

272-
277

2014



17 Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp 
propacetamol từ paracetamol

6 Dược học 54 45
9

48-53 2014

18 Nghiên cứu tổng hợp levothyroxin 
mononatri từ L-tyrosin

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

5 4 144-
148

2014

19 Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số 
dẫn chất mới của 2-mercaptobenzimidazol

5 Dược học 54 46
3

40-44 2014

20 Phương pháp mới tạo cấu trúc diaryl ether 
trong tổng hợp hormon tuyến giáp từ L-
tyrosin

5 Dược học 54 46
0

36-39 2014

21 Природные и синтетические 
тритерпеноиды [Triterpenoid nguồn gốc 
thiên nhiên và tổng hợp]

2 Сборник 
материалов II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 
"Инновации в 
здоровье нации" 
(СПб.: Изд-во 
СПХФА)

258-
263

2014

22 Бетуленол как уникальный 
родоначальник для получения 
биологически активных 
тритерпеноидов [Betulin - cấu trúc cơ 
bản của các triterpenoid hoạt tính sinh học 
cao]

2 Сборник 
материалов II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 
"Инновации в 
здоровье нации" 
(СПб.: Изд-во 
СПХФА)

263-
268

2014

23 Синтез и изучение структуры 
тритерпеноидов - производных 
бетуленола [Tổng hợp và nghiên cứu đặc 
điểm cấu trúc các triterpenoid khung 
betulin]

3 Сборник 
материалов II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 
"Инновации в 
здоровье нации" 
(СПб.: Изд-во 
СПХФА)

268-
272

2014

24 Synthesis and structure of the 
establishment of new derivatives 
betulenol

4 Azerbaijan 
Pharmaceutical 
and 
Pharmacotherapy 
Journa

1 16-21 2015



25 Nghiên cứu bán tổng hợp 
tetrahydrocurcuminoid từ nguồn 
curcuminoid chiết xuất trong nước và thử 
hoạt tính chống oxy hóa của chúng

5 Dược học 55 46
6

33-37 2015

26 Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số 
dẫn chất của acid thiazolidin-4-carboxylic

4 Dược học 55 46
8

63-69 2015

27 Nghiên cứu triển khai quy trình bán tổng 
hợp carbocystein quy mô 5,0 kg/mẻ

4 Dược học 47
2

18-22 2015

28 Bán tổng hợp và thử tác dụng kháng 
khuẩn, kháng nấm một số dẫn chất của 
curcumin

8 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

6 5 23-30 2015

29 Chiết xuất nuciferin từ lá sen bằng dầu 
hỏa

7 Dược liệu 20 6 324-
328

2015

30 A novel synthesis of mafenide acetate 4 Conference 
Proceedings. The 
1st International 
Conference on 
Pharmacy 
Education and 
Research 
Network of 
ASEAN

458-
463

2015

31 Synthesis and biological evaluation of 
curcumin derivatives 

4 Conference 
Proceedings. The 
1st International 
Conference on 
Pharmacy 
Education and 
Research 
Network of 
ASEAN

393-
403

2015

32 Синтез и фармакологическая 
активность гибридных молекул 
терпеноидов с биологически 
активными соединениями [Synthesis 
and pharmacological activity of hybrid 
molecules of terpenoids with differrent 
biological active compounds]

4 Ajerbaijan 
Medical Journal

2 5-12 2015

33 Cải tiến quy trình bán tổng hợp 
carbocistein quy mô pilot

3 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XVIII - 
Trường ĐH Dược 
HN

28-35 2016

34 Cải tiến quy trình bán tổng hợp 
carbocystein quy mô pilot

5 Dược học 56 47
9

20-24 2016

35 Nghiên cứu tổng hợp mesna qua trung 
gian natri 2-S-thiouroni ethansulfonat

6 Dược học 56 48
2

34-37 2016

36 Phương pháp mới tổng hợp mafenid 
acetat từ N-benzylsuccinimid

5 Dược học 56 48
2

69-72 2016



37 Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất lai hóa của 
curcumin với thuốc thử Girard P

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XVIII - 
Trường ĐH Dược 
HN

23-27 2016

38 Tổng hợp và thử tác dụng kháng tế bào 
ung thư của một số dẫn chất 2-
phenoxyalkylthiobenzimidazol

3 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XVIII - 
Trường ĐH Dược 
HN

36-43 2016

39 Bước đầu tổng hợp mesna làm thuốc giải 
độc trong hóa trị liệu ung thư

3 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XVIII - 
Trường ĐH Dược 
HN

53-60 2016

40 Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh 
học một số dẫn chất N,S-dialkyl hóa của 2
-mercaptobenzimidazol

2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XVIII - 
Trường ĐH Dược 
HN

81-90 2016

41 Cải tiến quy trình bán tổng hợp 
carbocistein quy mô pilot

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
các trường 
DDHCDDYD 
VN lần thứ XVIII

10
05

678-
682

2016

42 Nghiên cứu tổng hợp mafenid acetat từ 
alcol benzylic sử dụng phản ứng Ritter

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

7 2 2-6 2016

43 Tổng hợp và thử tác dụng kháng tế bào 
ung thư của một số dẫn chất mới 2-((2-
phenoxyethyl)thio)-1H-benzo[d]imidazol

7 Dược học 56 48
5

50-54 2016

44 Tổng hợp và thử tác dụng gây độc tế bào 
một số dẫn chất halogenoethyl hóa của 
curcumin

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

7 4&
5

109-
112

2016

45 Tổng hợp mesna từ 1,2-dihalogenoethan 
qua trung gian alkyl trithiocarbonat

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

7 4&
5

113-
117

2016

46 Bán tổng hợp (2R)-2-acetamido-1-(4-
methoxyphenyl)propan từ L-tyrosin làm 
nguyên liệu điều chế (R)-tamsulosin và 
(R,R)-formoterol

4 Dược học 57 48
9

37-41 2017

47 Chiết xuất berberin từ vàng đắng bằng 
nước vôi

2 Dược học 57 48
9

57-61 2017

48 Bước đầu nghiên cứu tổng hợp mafenit 
axetat qua trung gian phtalimit

4 Hoá học 55 1 96-100 2017

49 Nghiên cứu tổng hợp mesna từ 1,2-
dicloroethan qua trung gian muối Bunte

4 Dược học 57 49
5

2-5 2017

50 Nghiên cứu quy trình tổng hợp mesna qua 
trung gian 2-S-thiouroni ethanesulfonat ở 
quy mô 100g/mẻ

3 Hoá học 55 4E
23

177-
183

2017



51 Phương pháp hiệu quả tổng hợp mafenit 
axetat

4 Hoá học 55 4E
23

32-35 2017

52 Nghiên cứu tổng hợp berberin clorid từ 
piperonal

6 Hoá học 55 4E
23

240-
243

2017

53 Nghiên cứu sản xuất một số nguyên liệu 
hóa dược trong nước từ các nguồn keratin 
(tóc, phụ phẩm móng, sừng, lông gia súc)

4 Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học toàn 
quốc "Hóa học 
với sự phát triển 
bền vững: Khai 
thác nguồn lợi tài 
nguyên thiên 
nhiên sản xuất 
thực phẩm và 
dược phẩm"

211-
216

2017

54 Synthesis and biological evaluation of 
novel curcumin derivative with water-
soluble phosphate group as potential 
antitumor agent

5 Biomedical 
Research & 
Therapy

4 s S138 2017

55 Tổng hợp một số dẫn chất O-alkyl hóa 
curcumin hướng tan trong nước và thử 
hoạt tính chống oxy hóa

4 Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học toàn 
quốc "Hóa học 
với sự phát triển 
bền vững: Khai 
thác nguồn lợi tài 
nguyên thiên 
nhiên sản xuất 
thực phẩm và 
dược phẩm"

38-42 2017

56 A new practical method for extraction of 
nuciferine from lotus (Nelumbo
Nucifera Gaertn) leaves

5 ASEAN 
PharmNET 
proceedings 2017

71-76 2017

57 Synthesis of novel curcumin-valine 
conjugate using ethylene group as linker

6 ASEAN 
PharmNET 
proceedings 2017

85-90 2017

58 Scale-up synthesis of mesna using alkyl 
trithiocarbonate approach

4 Pharmaceutical 
Sciences Asia 
(PSA) 

45 2 55-65 2018

59 Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất của 
curcumin

2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XIX - 
Trường ĐH Dược 
HN

144-
151

2018

60 Tổng hợp một số dẫn chất sulfonamid 
mang khung benzimidazol

2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XIX - 
Trường ĐH Dược 
HN

133-
137

2018



61 Nghiên cứu phản ứng oxy hóa cấu trúc 
olefin của eugenol bằng hydroperoxyd với 
xúc tác phức đồng II

2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XIX - 
Trường ĐH Dược 
HN

174-
180

2018

62 Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào 
ung thư của 2-(curcumin-O-yl)ethyl 
dihydrophosphat

2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XIX - 
Trường ĐH Dược 
HN

187-
191

2018

63 Nghiên cứu tổng hợp S-allyl-L-cystein 2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XIX - 
Trường ĐH Dược 
HN

204-
206

2018

64 Tổng hợp  phức chất của đồng 
hướng làm xúc tác cho phản ứng oxy hóa 
chọn lọc cấu trúc olefin

2 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN tuổi trẻ 
lần thứ XIX - 
Trường ĐH Dược 
HN

224-
227

2018

65 Nghiên cứu tổng hợp natri 2-
mercaptoethansulfonat qua trung gian 
thioester

5 Dược học 58 50
5

26-30 2018

66 Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính 
kháng khuẩn một số dẫn chất sulfonamid 
mới của benzimidazol

7 Dược học 58 51
0

72-
74,81

2018

67 Nghiên cứu tổng hợp thuốc chống ung thư 
pazopanib hydroclorid. Phần I: Tổng hợp 
hợp phần indazol và sulfonamid

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

9 2 33-37 2018

68 Nghiên cứu tổng hợp thuốc chống ung thư 
pazopanib hydroclorid. Phần II:  Tổng 
hợp pazopanib hydroclorid từ 2,3-
dimethyl-1H-indazol-6-amin ở quy mô 
phòng thí nghiệm

4 Dược học 58 51
0

56-58 2018

69 Nghiên cứu, phát triển và sản xuất nguyên 
liệu hóa dược tại BM Công nghiệp Dược

6 Báo cáo Hội nghị 
KH ngành

2018

70 Nghiên cứu tổng hợp metformin 
hydroclorua làm thuốc điều trị đái tháo 
đường tuýp 2

6 Hoá học 57 4E
3,4

76-79 2019

71 Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng 
khuẩn, kháng nấm một số dẫn chất 
sunfonamit mới của 2-
phenylbenzimidazol

7 Hoá học 57 4E
3,4

61-65 2019

72 Bước đầu nghiên cứu tổng hợp 
meloxicam từ natri saccarin

5 Hoá học 57 4E
3,4

72-75 2019

73 Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp 
homopiperonylamin hydroclorid làm 
nguyên liệu quan trọng điều chế
berberin

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

10 1 21-26 2019



74 Cải tiến quy trình tổng hợp mesna qua 
trung gian natri S-(2-
sulfonatoethyl)sulfurothioat

3 Dược học 59 52
1

83-88 2019

75  Tổng hợp dimesna (dinatri 2-(2-
sulfonatoethyldisulfanyl)ethansulfonat) sử 
dụng hydroperoxid 

2 Dược học 59 52
3

22-
25,31

2019

76 Bước đầu nghiên cứu tổng hợp (S)-3-
hydroxytetrahydrofuran

5 Hoá học 57 6E
1,2

136-
139

2019

77 Nghiên cứu quy trình tổng hợp, tinh chế 
berberin clorid dược dụng

6 Hoá học 57 6E
1,2

441-
446

2019

78 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của 
dinatri 2-(curcumin-O-yl)ethyl phosphat

7 Dược học 59 51
9

43-48 2019

79 Nghiên cứu quy trình tạo muối, tinh chế 
carbocistein lysin ở quy mô 100 g/mẻ và 
đánh giá một số đặc trưng của sản phẩm

9 Tạp chí Y dược 
học

8 69-75 2020

80 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số 
dẫn chất kết hợp curcumin với diacid

8 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

11 6 36-42 2020

81 Synthesis and Spectral Characterization of 
4,7-Dichloro-6-nitroquinazoline

7 Molbank 202
0

2 M1134 2020

82 PEGylated-Paclitaxel and 
Dihydroartemisinin Nanoparticles for 
Simultaneously Delivering Paclitaxel and 
Dihydroartemisinin to Colorectal Cancer

8 Pharmaceutical 
Research

37 7 129 2020

83 6-Nitro-7-tosylquinazolin-4(3H)-one 9 Molbank 202
0

4 M1168 2020

84 Nghiên cứu tổng hợp N-(3-cloro-4-
fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitroquinazolin-
4-amin

9 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

11 5 40-47 2020

85 Tổng hợp acid (E)-4-dimethylaminobut-2-
enoic hydroclorid làm chất trung gian 
quan trọng cho điều chế afatinib dimaleat

9 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

11 6 16-22 2020

86 Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp 
fenofibrat

7 Tạp chí Y dược 
học

13 63-66 2021

87 Propyl Gallate 10 Molbank 202
1

2 M1201 2021

88 Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng sinh 
học dẫn chất mới mono-O-(2-
(glutaryloxy)ethyl)-curcumin

11 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

291-
298

2022

89 Tổng hợp (S)-N-(3-chloro-4-
fluorophenyl)-6-nitro-7-((tetrahydrofuran-
3-yl)oxy)quinazolin-4-amin làm chất 
trung gian quan trọng cho điều chế 
afatinib

12 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

299-
304

2022

90 Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học 
một số dẫn chất acyl hóa của genistein

8 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

305-
308

2022



91 Nghiên cứu cải tiến quá trình mononitro 
hóa mesitylen 

4 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

333-
336

2022

92 Nghiên cứu quy trình tạo muối ibuprofen 
lysin ở quy mô 100 g/mẻ và đánh giá một 
số đặc trưng của sản phẩm

11 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

327-
332

2022

93 Nâng cấp quy mô tổng hợp, tinh chế 
berberin chlorid dược dụng ở 500 g/mẻ

9 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

309-
316, 
336

2022

94 Nghiên cứu quy trình tổng hợp afatinib 
dimaleat ở quy mô phòng thí nghiệm từ 
nguyên liệu N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-
7-fluoro-6-nitroquinazolin-4-amin

10 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

317-
322

2022

95 Cải tiến tổng hợp 2,3-dimethyl-2H-
indazol-6-amin làm trung gian trong quy 
trình điều chế pazopanib

11 Hoá học và ứng 
dụng

1B
(60
B)

323-
326

2022

96 NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUY 
TRÌNH CHIẾT XUẤT 
DIHYDROMYRICETIN TỪ LÁ CHÈ 
DÂY AMPELOPSIS CANTONIENSIS

4 Y học Việt Nam 527 1B 217 2023

97 Phương pháp tổng hợp magnesi stearat 
hiệu suất cao từ nguồn acid stearic và 
magnesi hydroxid

6 Hoá học và ứng 
dụng

2 70 2023

98 Novel sulfonamide-functionalized 
arylidene indolones
as potent a-glucosidase inhibitors: 
synthesis, characterization
and in vitro and in silico studies

10 Mendeleev 
Communications

33 543-
545

2023

99 Investigation on modeling and correlating 
drug release profiles in the accelerated 
and real-time conditions to formulate 
leuprolide acetate-loaded biodegradable 
microspheres

11 Journal of Drug 
Delivery Science 
and Technology

2023

100 Nghiên cứu tổng hợp Molnupiravir từ 
Cytidin

8 Y học quân sự 48 270 2023

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):
TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản
Năm 
xuất 
bản

Số tác 
giả

Trách 
nhiệm tham 

gia
1 Một số câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ 

thuật sản xuất dược phẩm
Tham khảo 
(có số 
ISBN)

Trường Đại 
học Dược Hà 
Nội

2014 6 Tham gia

2 Kỹ thuật hóa dược tập 1 Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Hà Nội/Nhà 
xuất bản Y 
học

2014 3 Tham gia

3 Kỹ thuật hóa dược tập 2 Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Hà Nội/Nhà 
xuất bản Y 
học

2014 3 Tham gia



TT Hînh thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 
thưởng

1 Giải nhất cho báo cáo “Cải tiến quy trình bán tổng hợp carbocistein quy mô pilot” 
tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII - Trường Đại học Dược Hà 
Nội (Trường Đại học Dược Hà Nội, 2016)

2016

2 Giải nhì cho báo cáo “Cải tiến quy trình bán tổng hợp carbocistein quy mô pilot” 
tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược 
Việt Nam lần thứ XVIII (Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 2016)

2016

TT Nội dung Năm đạt

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hải Nam

............, ngày ...... tháng ...... năm .....

16. Giải thưởng

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác

4 Thực tập Kỹ thuật sản xuất dược 
phẩm

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Trường Đại 
học Dược Hà 
Nội

2015 10 Tham gia

5 Природные и синтетические 
тритерпеноиды [Các triterpenoid 
nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp]

Chuyên 
khảo (có số 
ISBN)

Art-Xpress 
(Saint-
Petersburg, 
LB Nga)

2015 2 Tham gia

6 Thực tập Kỹ thuật sản xuất dược 
phẩm

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Trường Đại 
học Dược Hà 
Nội

2017 10 Tham gia

7 Nghiên cứu phát triển thuốc từ các 
nguồn keratin

Chuyên 
khảo (có số 
ISBN)

NXB Y học 2019 6 Tham gia

8 Phương pháp tổng hợp một số nhóm 
thuốc chống ung thư

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

NXB Y học 2019 3 Tham gia

9 Thực tập Kỹ thuật sản xuất dược 
phẩm

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Trường Đại 
học Dược Hà 
Nội

2020 15 Tham gia

10 Cải thiện hấp thu thuốc dùng qua 
đường tiêu hoá

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Trường Đại 
học Dược Hà 
Nội

2023 4 Tham gia

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Hải

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng.






